	SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
TRUNG TÂM Y TẾ QUẬN THỐT NỐT
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 20/02/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt
2. Địa chỉ: Quốc Lộ 91 KV Phụng Thạnh I, phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ
3. Số điện thoại: 0292 3851301
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Sáng từ 07 giờ  - 11 giờ, chiều từ 13 giờ đến 17 giờ, từ thứ Hai đến thứ Sáu
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức: 
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	I
	Trung tâm Y tế quận: 24 người

	1
	Nguyễn Kim Hải
	000504/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Chỉ đạo chung
	

	2
	Lâm Văn Bé Tư
	001829/CT-CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Chỉ đạo chuyên môn tuyến y tế cơ sở
	

	3
	Trương Thị Ngọc
	884/CT-CCHN
	Bán lẻ thuốc thành phẩm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Quản lý Dược
	

	4
	Phạm Trí Hùng
	000734/CT - CCHN
	Khám, chữa bệnh Nội khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Phụ trách chuyên môn kỹ thuật phòng khám đa khoa
	

	5
	Cao Bá Trung
	003457/CT - CCHN
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám, chữa bệnh đa khoa
	

	6
	Quách Ngọc Huy
	006011/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Xét Nghiệm
	

	7
	Trần Thị Rô
	005103/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Điều dưỡng
	

	8
	Đỗ Thanh Viễn Thông
	005380/CT-CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường đối với y sỹ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ
	

	9
	Phạm Thị Kim Dung
	003565/CT - CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật điều dưỡng cơ bản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ
	

	10
	Võ Thanh Tuấn
	005908/CT - CCHN
	Tham gia sơ cứu ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh thông thường đối với y sỹ
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ
	

	11
	Cao Thị Xuân
	231/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Cấp phát thuốc Methadone
	

	12
	Ngô Minh Tuấn
	272/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Cấp phát thuốc Methadone
	

	13
	Nguyễn Thị Phương Thủy
	241/CCHN-D-SYT-CT
	Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Cấp phát thuốc Methadone
	

	14
	Lê Thị Yến
	003563/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Xét nghiệm
	

	15
	Đinh Văn Phú
	001970/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về xét nghiệm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Xét nghiệm
	

	16
	Nguyễn Thị Ngọc Diễm
	001808/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản – sơ sinh hỗ trợ phòng KSK của Trung tâm
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 12h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ sản nhi, DS-KHHGĐ
	

	17
	Phan Thị Mỳ
	000470/ĐT-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Khám chữa bệnh chuyên khoa phụ sản
	

	18
	Võ Ngọc Linh Phương
	001944/CT-CCHN
	Thực hiện các kỹ thuật thông thường về phụ sản-sơ sinh
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh
	

	19
	Nguyễn Thị Thanh Nương
	
006007/CT-CCHN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh theo quy định theo Thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015
	
Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Hộ sinh
	

	20
	Lê Thị Mỹ Ngọc
	002423/HAUG-CCHN
	Khám chữa bệnh chuyên Răng Hàm Mặt
	Toàn thời gian
thứ 2 đến thứ 6:
Sáng 7h – 11h, Trưa 11h-13h
Chiều 17h-20h
Thứ 7, chủ nhật: 8h-20h
	Khám chữa bệnh chuyên Răng Hàm Mặt
	

	21
	Võ Ngọc Đường
	006013/CT-CCHN
	Sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ
	

	22
	Bùi Văn Hạnh
	05106/CT-CCHN
	Sơ cứu ban đầu, khám chữa bệnh thông thường
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ
	

	23
	Mai Kim Ngọc
	005454/CT-CCHN
	Thưc hiện theo chức năng nhiệm vụ của điều dưỡng
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Y sĩ
	

	24
	Nguyễn Thị Minh Châu
	955/CCHN-D-SYT-CT
	Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Bán lẻ thuốc
	Toàn thời gian
Sáng 7h00 – 11h00, chiều 13h00- 17h00 từ thứ 2 đến thứ 6
	Dược đại học
	


6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh: 
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	I
	Trung tâm Y tế quận Thốt Nốt: 05 người

	1
	Hà Thị Kim Hoàng
	Bác sĩ YHDP
	13/HĐTH-BVTN
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	
	01/9/2019
	28/02/2021
	X
	

	2
	Nguyễn Thị Bảo Tín
	Bác sĩ YHDP
	01/HĐTH-BVTN
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	
	02/01/2020
	02/7/2021
	X
	

	3
	Lê Thảo Vi
	Bác sĩ YHDP
	15/HĐTH-BVTN
	Phát hiện và xử trí các bệnh thông thường; xử trí ban đầu một số trường hợp cấp cứu tại cộng đồng
	
	03/9/2019
	03/03/2021
	X
	

	4
	Phạm Thị Duyên Hương
	Bác sĩ đa khoa
	02/HĐTH-BVTN
	Thực hiện khám bệnh, chữa bệnh các bệnh thông thường, các kỹ thuật chuyên môn thuộc tuyến 4 và một số kỹ thuật chuyên môn thuộc tuyến 3 theo quy định của Thông tư 43/2013/TT - BYT
	
	02/3/2020
	31/8/2021
	X
	

	5
	Đỗ Thị Hồng Hạnh
	Cử nhân điều dưỡng phụ sản
	
16/HĐTH-BVTN
	Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của hộ sinh quy định theo thông tư liên tịch số 26/2015/TTLT-BYT ngày 07/10/2015.
	
	20/11/2019
	19/8/2020
	X
	



Thốt Nốt, ngày 20 tháng 02 năm 2020
              Người lập danh sách								                           GIÁM ĐỐC
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